
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

06 Hạ Long, Phường 2, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

17/05/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN EXPAND COFFEE

3502499821

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
- Bán buôn thực phẩm chức năng
- Bán buôn thực phẩm dinh dưỡng

4632

2. Bán buôn đồ uống 4633

3. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản 
phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
- Bán lẻ thực phẩm chức năng
- Bán lẻ thực phẩm dinh dưỡng

4722

4. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

5. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

6. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621(Chính)

7. Dịch vụ ăn uống khác
(trừ quán bar, quán giải khát có khiêu vũ) 

5629

8. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(trừ quán bar, quán giải khát có khiêu vũ) 

5630

9. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN EXPAND COFFEE
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: EXPAND COFFEE JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: EXPAND COFFEE JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0905569822
Email: expandcoffeeglobal@gmail.com

Fax:
Website:
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9.340.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 LÊ VĂN 
TUẤN

Thôn 8, Xã Măng 
Tố, Huyện Tánh 
Linh, Tỉnh Bình 
Thuận, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

93.400 934.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 93.400 934.000.000 10,000

0600860052
34

2 ĐINH THANH 
HƯNG

88/9 Thái Phiên, 
Phường 2, Quận 
11, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

280.200 2.802.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 280.200 2.802.000.000 30,000

0300830272
24

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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3 CAO VĂN 
QUẢNG

235/93H, KP2, 
Phường Tân Tiến, 
Thành phố Biên 
Hoà, Tỉnh Đồng 
Nai, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

560.400 5.604.000.000 60,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 560.400 5.604.000.000 60,000

0370870135
46

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       037087013546
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 235/93H, KP2, Phường Tân Tiến, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng 
Nai, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 235/93H, KP2, Phường Tân Tiến, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng 
Nai, Việt Nam

Họ và tên:   CAO VĂN QUẢNG Nam

20/08/1987 Kinh Việt Nam

03/08/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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